
GVCN: Lê Thế Nam - KHTN 1: Môn học lựa chọn: Lí, Hóa, sinh, Tin Số điện thoại: 0972.916.280

TT Số báo danh Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số điện thoại Ghi chú

1 016050 10A6 NGUYỄN QUỲNH ANH 13/10/2008 Nữ

2 016052 10A6 NGUYỄN THỊ KIM ANH 13/09/2008 Nữ

3 161146 10A6 NÔNG ĐỨC ANH 21/01/2008 Nam

4 016067 10A6 TRẦN DUY ANH 05/06/2008 Nam

5 014135 10A6 NGUYỄN CHÍ BẰNG 04/01/2008 Nam

6 016102 10A6 NGUYỄN PHÚ BÌNH 17/12/2008 Nam

7 016112 10A6 VŨ MINH CHÂU 24/04/2008 Nam

8 016114 10A6 ĐOÀN QUỲNH CHI 26/02/2008 Nữ

9 016123 10A6 NGUYỄN THIỆN CHÍ 18/07/2008 Nam

10 016127 10A6 NGUYỄN VĂN CHUYỂN 24/07/2008 Nam

11 016132 10A6 CHU THỦY CÚC 19/10/2008 Nữ

12 016133 10A6 DOÃN TIẾN CƯƠNG 20/02/2008 Nam

13 Tuyển thẳng 10A6 NGUYỄN NGỌC ĐẠT 24/08/2007 Nam

14 016199 10A6 VƯƠNG CÔNG DUY ĐẠT 10/04/2008 Nam

15 016143 10A6 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP 26/12/2008 Nữ

16 016213 10A6 NGUYỄN HỮU ĐỨC 06/06/2008 Nam

17 018286 10A6 PHẠM HỒNG ĐỨC 19/01/2008 Nam

18 016218 10A6 TRẦN TRUNG ĐỨC 10/08/2008 Nam

19 018294 10A6 VŨ MINH ĐỨC 20/12/2008 Nam

20 016221 10A6 VƯƠNG CÔNG ĐỨC 25/10/2008 Nam

21 018206 10A6 LƯƠNG VŨ HẠNH DUNG 10/11/2008 Nữ

22 016157 10A6 ĐINH MẠNH DŨNG 28/08/2008 Nam

23 018223 10A6 NGUYỄN HỮU DŨNG 14/02/2008 Nam

24 018339 10A6 LÊ MINH HIỀN 28/01/2008 Nữ

25 161473 10A6 HOÀNG TRUNG HIẾU 14/10/2008 Nam

26 016269 10A6 NGUYỄN MINH HIẾU 20/10/2008 Nam

27 016284 10A6 NGUYỄN ĐĂNG HOAN 23/06/2008 Nam

28 016334 10A6 ĐINH TUẤN HÙNG 20/09/2008 Nam

29 014366 10A6 LÊ HỒNG KHANH 15/11/2008 Nữ

30 016368 10A6 NGUYỄN ĐỨC KIÊN 22/05/2008 Nam

31 016404 10A6 NGÔ THÙY LINH 06/09/2008 Nữ

32 016408 10A6 NGUYỄN KHẮC LINH 26/04/2008 Nam

33 016412 10A6 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 06/08/2008 Nữ

34 016423 10A6 TRẦN HÀ LINH 23/08/2008 Nữ

35 016433 10A6 NGUYỄN THÀNH LONG 13/09/2008 Nam

36 016463 10A6 VŨ ĐÌNH MẠNH 12/11/2008 Nam

37 092538 10A6 NGUYỄN QUANG MINH 25/06/2008 Nam

38 162267 10A6 NGUYỄN TUẤN MINH 18/07/2008 Nam

39 017012 10A6 PHẠM ĐĂNG MINH 21/11/2008 Nam

40 017040 10A6 VŨ THÀNH NAM 06/07/2008 Nam

41 019092 10A6 HOÀNG ANH NHÂN 21/06/2008 Nam

42 017069 10A6 NGUYỄN THIỆN NHÂN 30/05/2008 Nam

43 017091 10A6 BÙI LƯU PHONG 17/07/2008 Nam

44 017134 10A6 NGUYỄN THỊ QUỲNH 21/10/2008 Nữ

45 017139 10A6 CHU TRUNG SƠN 17/09/2008 Nam

46 017171 10A6 NGUYỄN ĐỨC THỊNH 07/03/2008 Nam

47 163099 10A6 VŨ AN THUYÊN 14/02/2008 Nam

48 017232 10A6 NGUYỄN QUANG MINH TRIẾT 11/11/2008 Nam

49 019323 10A6 PHÙNG THANH TUẤN 26/10/2008 Nam

Nữ: 12

Nam: 37
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